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PHẦN MỞ ĐẦU TC "PHẦN MỞ ĐẦU" \f C \l "1"  
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Phát triển nguồn lực nữ đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như các nhà quản lý trên thế giới. Tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại đã chứng minh vai trò quan trọng của phụ nữ trong quá trình sản xuất vật chất, tinh thần cũng như tái sản xuất con người. Tuy nhiên, việc đánh giá đúng vai trò, vị thế và tiềm năng của phụ nữ  ở mỗi quốc gia ở từng giai đoạn lịch sử lại có những sự khác biệt. Hàng ngàn năm nay, ở nhiều nơi trên thế giới, so với nam giới, phụ nữ vẫn phải chịu những thiệt thòi về vai trò, vị thế cả trong gia đình và ngoài xã hội.

Những năm vừa qua trên quy mô toàn cầu, loài người đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ về phát triển phụ nữ. Trên bình diện xã hội, phụ nữ ngày càng được thu hút vào các hoạt động của xã hội, trong phạm vi gia đình, người phụ nữ cũng đã nhận được sự chia sẻ trách nhiệm của nam giới. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử, tư tưởng trọng nam khinh nữ, áp lực công việc gia đình, những định kiến có tính bất công đối với phụ nữ vẫn đang tồn tại ở những mức độ khác nhau trong các vùng miền của quốc gia. Đặc biệt đối với các vùng chưa phát triển thì khoảng cách phát triển giữa phụ nữ và nam giới đang còn khá lớn. Chính vấn đề này đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững, hạn chế khả năng đóng góp của phụ nữ vào quá trình tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội nói chung.

Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm trên 50% dân số cả nước và ngày càng thể hiện vị trí và vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển nguồn lực nữ, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo phát triển nguồn nhân lực nữ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Thực tế cho thấy, phụ nữ ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống. Ngoài xã hội, phụ nữ từng bước khẳng định được vị thế của mình. Tỷ lệ Đại biểu Quốc hội là nữ khoá XI chiếm tới 27,3% và có rất nhiều phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành; tỷ lệ nữ trí thức tăng đều qua các năm; tỷ lệ trẻ em gái bỏ học giảm xuống qua các năm. Bình đẳng giới trong gia đình, các công việc nội trợ, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục được cải thiện đáng kể. Những tư tưởng định kiến về phụ nữ đang từng bước được khắc phục. Tuy nhiên bất bình đẳng trong gia đình ở mỗi vùng miền, mỗi nhóm xã hội diễn ra khá khác nhau. Đặc biệt đối với những vùng điều kiện kinh tế khó khăn như vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; các dịch vụ xã hội chưa phát triển thì địa vị của người phụ nữ chưa được cải thiện thậm chí ở một số nơi có nguy cơ suy giảm.

 Miền núi phía Bắc là vùng còn nghèo so với cả nước, đây là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, với 50,79% dân số là phụ nữ [45]. Lực lượng này đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của toàn vùng. Tuy nhiên, sự đóng góp của nhân lực nữ lại chưa tương xứng với vị trí, vai trò của họ trong nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân hạn chế sự tăng trưởng kinh tế khu vực này là chưa khai thác hết tiềm năng nguồn nhân lực nữ, chưa thực hiện công bằng cả về giới lẫn thu nhập trong xã hội. Trong bối cảnh đó, việc đánh gía thực trạng phát triển nguồn nhân lực nữ miền núi phía Bắc chỉ ra những nguyên nhân tác động, đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực này, tạo điều kiện và cơ hội cho họ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng và đất nước là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam”  được lựa chọn làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển.  
2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước
Thực tiễn cho thấy, vấn đề tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực nữ luôn thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà kinh tế học cũng như các nhà quản lý và hoạch định chính sách. Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu sắc về phát triển nguồn nhân lực nữ trong tăng trưởng kinh tế nói chung, gắn với công bằng xã hội nói riêng, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Bắc còn thiếu vắng. 
1. “Các mô hình tăng trưởng kinh tế” của PGS.TS Trần Thọ Đạt chủ biên (2005), đề cập tới các mô hình khác nhau tác động tới tăng trưởng kinh tế các quốc gia và quyết định phúc lợi kinh tế người dân, từ mô hình Cổ điển với việc đề cao vai trò của vốn tới mô hình tăng trưởng nội sinh mà người đi đầu là Arrow với khái niệm “Learning by doing” – Học thông qua làm hay kinh nghiệm trong sản xuất , Romer với mô hình R&D… đã đưa ra kết luận rằng chính hiệu ứng lan tỏa công nghệ sẽ đảm bảo một quá trình tăng trưởng tự thân trong nền kinh tế. Kế tiếp Lucas, Mankiw, Romer và Weil …đã đưa vốn con người trở thành một đầu vào trong sản xuất, một yếu tố quan trọng quyết định tăng trưởng kinh tế. Nó cũng cho rằng chính phủ có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bởi vì lợi tức xã hội từ việc chi tiêu vào giáo dục đào tạo và R&D có thể lớn hơn lợi tức tư nhân, nên chính phủ cần can thiệp để thúc đẩy hoạt động này. Tuy nhiên đề tài này quan tâm tới các nguồn lực, nguồn vốn con người nói chung chứ chưa đề cập đến vai trò nguồn nhân lực nữ đến tăng trưởng kinh tế, nhất là nguồn nhân lực nữ Việt Nam nói chung và Miền núi phía Bắc nói riêng. 
2. “Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam” của tác giả Cù Chí Lợi chủ biên (2009). Trình bày các nguồn lực tăng trưởng (bao gồm các nguồn vốn đầu tư, nhân lực và các nguồn lực khác); Thực trạng tăng trưởng kinh tế; Đánh giá và luận giải tăng trưởng ở Việt Nam (bao gồm các đánh giá chung và trình bày một số nguyên nhân về tình trạng hiệu quả thấp của nền kinh tế; Tăng trưởng kinh tế và vấn đề chất lượng sống (việc làm, thu nhập, đói nghèo, giáo dục, y tế, chỉ số phát triển con người và một số vấn đề cần được cải thiện). Nghiên cứu cũng trình bày các nhân tố tác động tới tăng trưởng ở Việt Nam, dự báo tăng trưởng trong thời gian tới…Theo các tác giả, Việt Nam trong những năm qua đã không tận dụng được lợi thế của thời đại trong việc đẩy cao năng suất thông qua tác động vào nguồn vốn con người, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu là tăng trưởng qua số lượng của các yếu tố đầu vào. Nếu chúng ta không có sự điều chỉnh về mô hình tăng và chất lượng tăng trưởng thì nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng đối diện với nguy cơ giảm tăng trưởng. Tuy nhiên đề tài còn mờ nhạt vai trò nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. 
3.‘Tác động của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh thành phố Việt Nam”, do PGS.TS Trần Thọ Đạt- Th.S Đỗ Tuyết Nhung nghiên cứu (2008). Tác phẩm đã phân tích các tác động của vốn con người đến quá trình tăng trưởng kinh tế thông qua việc xem xét các nền kinh tế cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam . Mặc dù vốn con người bao gồm cả giáo dục sức khỏe cũng như nhiều khía cạnh khác của vốn xã hội nhưng nghiên cứu này chỉ tập trung vào giáo dục coi nó như là nhân tố cơ bản nhất của vốn con người. Tác phẩm cũng cho thấy vốn con người là nhân tố quan trọng khi giải thích sự tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố ở Việt Nam cũng như giải thích khoảng cách chênh lệch giữa các vùng kinh tế ở Việt Nam. Tác giả cũng đưa ra những kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế  trong đó nhấn mạnh sự gia tăng đầu tư vào giáo dục đồng thời chú ý tới tác động khác nhau của vốn con người ở những vùng kinh tế khác nhau. Trong tài liệu này ảnh hưởng của nguồn nhân lực nữ chưa được đề cập nhiều, đặc biệt chưa đề cập đến một vùng như Miền núi phía Bắc. 
4. “Phát triển con người Việt Nam 1999- 2004 những thay đổi và xu hướng chủ yếu” do GS. TS Đỗ Hoài Nam, TS Võ Trí Thành chủ biên (2006) là môt báo cáo cấp nhà nước với sự tham gia của nhiều học giả. Đề tài đề cập tới việc xây dựng các chỉ số HDI, PDI, GDI ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh, đề  tài cũng đề cập tới những vấn đề và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam. Tuy nhiên phát triển nguồn nhân lực nữ đặc biệt là ở Miền núi phía Bắc chưa được đề cập nhiều trong tài liệu này. 
5. “Bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam” của TS Nguyễn Thị Tuệ Anh (Chủ biên, 2004), đã đi sâu tìm hiểu và phân tích mối quan hệ giữa bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam góp phần trả lời câu hỏi bất bình đẳng có lợi hay có hại cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, vai trò nguồn nhân lực nữ với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội nói chung chưa được đề cập đến. 
6. "Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Nhật Bản giai đoạn “thần kỳ” và Việt nam thời kỳ “đổi mới””, của tác giả Lê Văn Sang, Kim Ngọc (Đồng chủ biên, 1999)  đã làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Các tác giả cho rằng lý thuyết mới về tăng trưởng kinh tế chú ý nhiều đến phát triển nhân lực, tập trung nâng cao trình độ học vấn kỹ năng nghề nghiệp để có nhiều cơ hội việc làm mới và thu nhập cao hơn. Khi giải quyết một loạt các khía cạnh khác nhau của công bằng xã hội sẽ tạo được tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao hơn và ngược lại, khi đó tăng trưởng mới thực sự giải quyết được những mục tiêu công bằng xã hội. Cụ thể là tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh và phân hóa giàu nghèo giảm bớt. Nhật Bản là ví dụ điển hình, những nghiên cứu về kỷ nguyên tăng trưởng hay “giai đoạn thần kỳ” của Nhật Bản đã chứng minh điều đó. Từ đó tác giả đưa ra hướng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên vai trò nguồn nhân lực nữ ở đề tài này chưa thực sự được nhấn mạnh trong tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, đề tài cũng chưa quan tâm tới một vùng cụ thể là Miền núi phía Bắc Việt Nam.     
7. “Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của GS.VS Phạm Minh Hạc, (2001), đã làm rõ những khái niệm về nguồn nhân lực và quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá tác động nguồn nhân lực nước ta trong quá trình CNH,HĐH tác giả đã đưa ra giải pháp để phát triển nguồn nhân lực này thúc đẩy tiến trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Tuy nhiên đề tài chưa đề cập đến phát triển nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam nói chung và Miền núi phía Bắc nói riêng.
8. Nghiên cứu: "Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và vai trò của người phụ nữ trong gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá" do Trung tâm Nghiên cứu gia đình và phụ nữ tiến hành năm 1998 – 2000 đã chỉ ra sự biến đổi các mối quan hệ cơ bản trong gia đình như quan hệ vợ chồng,  cha mẹ,  con cái. Những mối quan hệ này đã có sự thay đổi căn bản dưới sự tác động của biến đổi về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên nghiên cứu chỉ phân tích bình đẳng giới trong gia đình và khẳng định vị thế của người phụ nữ đã được nâng lên so với trước đây.
9. Luận án tiến sỹ Xã hội học của Hoàng Bá Thịnh (2001) về đề tài "Vai trò của người phụ nữ trong công nghiệp hoá nông thôn" đã đề cập tới vai trò của người phụ nữ nông thôn trong lịch sử và trong thời kỳ đổi mới, qua đó đề xuất một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nông thôn phát huy được những tiềm năng để họ có thể đảm nhận tốt vai trò trong quá trình CNH nông nghiệp, nông thôn. Trong đề tài này tác giả chưa đề cập đến phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam nói chung và Miền núi phía Bắc nói riêng.
10. “Những qui định về lao động và tiền lương ở Việt Nam trong chương trình giảm nghèo” (Brassard, 2004). Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của những qui định về lao động và tiền lương hiện hành ảnh hưởng đến việc giảm nghèo ở việt Nam thông qua việc sử dụng số liệu cấp xã về lương năm 1998. Nghiên cứu này cũng xác định mức chênh lệch về lương giữa các khu vực và giới, và ảnh hưởng tiềm năng của các qui định về lương và lao động đến người nghèo. Nghiên cứu này không đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực nữ về thu nhập trong bối cảnh kinh tế hội nhập và tự do hóa thương mại. Đặc biệt việc đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố phi kinh tế đến phát triển nguồn nhân lực nữ còn yếu. Hơn nữa, các nghiên cứu chưa đưa ra được đánh giá so sánh theo các vùng.
11. “Bất bình đẳng giới trong thu nhập theo khu vực ở Việt Nam” Amy Y.C.Liu (2004) nghiên cứu các nhân tố tác động bất bình đẳng giới về thu nhập theo khu vực ở Việt Nam dựa trên phương pháp tiếp cận của Appleton (1999) và sử dụng số liệu VLSS năm 1992-1993 và 1997-1998. Nghiên cứu chỉ ra vai trò nhân lực nữ trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Bên cạnh những tác động tích cực thì người phụ nữ cũng phải đối mặt với những áp lực công việc trong gia đình và xã hội, những bất bình đẳng có tính truyền thống đang tồn tại ở nhiều gia đình, nhiều vùng miền trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở kế thừa một số kết quả các công trình nghiên cứu trên, vận dụng cơ sở lý luận và căn cứ điều kiện thực tiễn cho thấy luận án nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc nhằm tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội là rất cần thiết. Qua nghiên cứu này cũng có thể mở rộng phạm vi đến nhiều vùng khác trong cả nước.
Nội dung của các lĩnh vực nghiên cứu mà các tài liệu đề cập ở trên vẫn còn thiếu vắng những mảng nghiên cứu chuyên sâu về phát triển nguồn lực nữ trong tăng trưởng kinh tế nói chung, gắn với công bằng xã hội nói riêng, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Bắc. Chẳng hạn, như về phân công lao động dựa trên số thời gian lao động trong gia đình của nguồn nhân lực nữ; ảnh hưởng của giáo dục nguồn nhân lực nữ với quá trình gia tăng thu nhập cho gia đình và xã hội; sự tiếp cận và kiểm soát nguồn lực đất đai, tín dụng…
Cho đến nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống về phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc, đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội vùng này. Do đó luận án góp phần vận dụng những cơ sở lý luận để nghiên cứu giải quyết những vấn đề thực tiễn đối với phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam là cần thiết.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu của luận án

3.1 Mục tiêu 


Mục tiêu của đề tài là phân tích tìm  ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực nữ MNPB trong tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong những năm gần đây, thời kỳ chịu tác động lớn của quá trình hội nhập và CNH. So sánh kết quả giữa  các vùng trong khu vực MNPB. Dự đoán xu hướng biến động và gợi ý chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng  kinh tế và công bằng xã hội ở vùng này. 

Đề tài tập trung đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực nữ ở vùng miền núi phía Bắc hiện nay với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ ở khu vực này.


3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Đề tài luận án nhằm thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Hệ thống hóa  và luận giải những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ.  Phân tích vai trò phát triển nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Bổ sung lý luận cho việc phân tích đánh giá tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực nữ với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
- Mô tả và phân tích thực trạng vai trò nguồn nhân lực nữ với tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở MNPB Việt Nam. Đánh giá ảnh hưởng của phát triển nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở MNPB từ năm 2000 – 2011.
- Chỉ ra các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc Việt Nam.
3.3. Câu hỏi nghiên cứu của luận án:
Trên cơ sở những nhiệm vụ của luận án, việc hoàn thành luận án sẽ trả lời các câu hỏi sau:
(1) Nội dung của phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc là gì?

(2) Những nhân tố nào ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc?
(3) Tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc tới tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở vùng này?
(4) Phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc Việt Nam có lợi thế và bất lợi gì so với các vùng khác trong cả nước?
(5) Phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì, có hạn chế gì và nguyên nhân của chúng?
(6) Giải pháp nào để phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

4.1. Đối tượng nghiên cứu: 

i) Phát triển nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc là một đề tài rộng, đánh giá rất nhiều khía cạnh khác nhau khi nghiên cứu. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng phát triển thể lực và trí lực của nhân lực nữ thông qua giáo dục đào tạo và y tế đến tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội mà không đi sâu nghiên cứu tất cả các phương diện.
ii) Đối tượng nghiên cứu của luận án là nguồn nhân lực nữ  ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Những người trực tiếp lao động trong ngành nông lâm nghiệp đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Vì  ở miền núi phía Bắc lao động trong nông lâm nghiệp chiếm 78% tổng số lực lượng lao động và nhóm người dân tộc thiểu số cũng chiếm 80% dân số cả vùng.


4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

i) Không gian: Đề tài chọn địa bàn nghiên cứu là 14  tỉnh thuộc miền núi phía Bắc. Gồm có: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang,  Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.
Luận án trực tiếp điều tra tại hai huyện miền núi tiêu biểu là huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đại diện cho vùng cao và huyện Phú Lương (Thái Nguyên)  đại diện cho vùng thấp.
ii) Thời gian: Từ năm 2000 đến năm 2011. 

 iii) Nội dung: Luận án chỉ nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội của Miền núi phía Bắc Việt Nam. Riêng tác động của tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội đối với phát triển nguồn nhân lực nữ, trong luận án chỉ đề cập đến mà không đi sâu phân tích.
5. Giả thuyết nghiên cứu.


i) Mặt bằng dân trí và trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp, những đặc trưng về văn hoá - xã hội đặc thù (vùng) cùng với các đặc điểm hộ gia đình và cá nhân là những nhân tố chính ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc nước ta.


ii) Phát triển nguồn lực nữ ở  miền núi phía Bắc nhìn chung có sự tiến bộ đáng kể song vẫn ở mức thấp. Lao động nữ còn bị hạn chế trong tiếp cận với đất đai, tín dụng, dịch vụ khuyến nông, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ- KHHGĐ, do đó cũng ảnh hưởng tới đóng góp của họ vào tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội.


iii) Trong các yếu tố góp phần phát triển nguồn lực nữ  ở các tỉnh miền núi phía Bắc thì giáo dục đào tạo, y tế, phát triển hạ tầng sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng.

6. Phương pháp nghiên cứu của luận án


Để đạt được các mục tiêu nêu trên, luận án vận dụng các phương pháp: duy vật biện chứng, suy luận logic, điều tra xã hội học, khảo sát thực tế, phương pháp diễn dịch, phương pháp qui nạp, phương pháp định lượng và  định tính, thống kê mô tả, điều tra tổng hợp… để làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu.

i) Phương pháp duy vật biện chứng: có tác dụng cung cấp thế giới quan khoa học, yêu cầu xem xét sự vật hiện tượng trên quan điểm toàn diện, phát triển, liên hệ phổ biến, lịch sử, cụ thể … nên có thể coi phương pháp duy vật biện chứng là cơ sở phương pháp luận khoa học cho các phương pháp cụ thể mà tác giả ứng dụng trong nghiên cứu đề tài luận án. Theo đó việc nghiên cứu nguồn nhân lực nữ MNPB được xem xét toàn diện cả về số và chất lượng trong cả giai đoạn từ 2000 đến 2011. Quá trình phát triển chất lượng nguồn nhân lực được xem xét trên cả ba mặt thể lực, trí lực, tâm lực thông qua kênh tác động chủ yếu là giáo dục đào tạo và y tế chăm sóc sức khỏe. Luận án phân tích vai trò nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội của địa phương dựa trên cơ sở phủ định biện chứng. Khi xem xét ảnh hưởng của nguồn lực này tới tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở MNPB luận án cũng đã đặt trong điều kiện cụ thể của vùng và nghiên cứu nó trong các không gian, thời gian, điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể khác nhau của MNPB.
ii) Phương pháp diễn dịch trong suy luận: Luận án tiếp cận, nghiên cứu từ những vấn đề khái quát đến những vấn đề cụ thể. Trên cơ sở đó, Luận án nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực nữ ở MNPB, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của thực trạng trong điều kiện cụ thể của MNPB, có so sánh với các vùng khác trong cả nước.
iii) Phương pháp qui nạp trong suy luận: Luận án tiếp cận nghiên cứu từ vấn đề cụ thể đến vấn đề khái quát. Theo đó, khi nghiên cứu nguồn nhân lực nữ với tăng trưởng kinh tế, luận án sử dụng cách tiếp cận từ những vấn đề cụ thể thực tiễn về tình hình phát triển nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở MNPB để đưa ra những đánh giá khái quát thành những kết luận có tính qui luật và hệ thống.
iv) Phương pháp định lượng và  định tính: Luận  án có sử dụng việc lượng hóa các ảnh hưởng của phát triển nguồn nhân lực nữ tới tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở MNPB bằng các chỉ số từ đó đưa ra những nhận định và những kết luận có tính định tính cho các vấn đề liên quan.

v) Phương pháp đồ thị và phương pháp bảng thống kê: Luận án sử dụng hệ thống các đồ thị toán học và các bảng thống kê số liệu mô tả thực trạng nguồn nhân lực nữ và ảnh hưởng của nguồn nhân lực nữ tới tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội của MNPB theo thời gian từ 2000 – 2011, từ đó tổng hợp, đánh giá ảnh hưởng của phát triển nguồn nhân lực nữ tới tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
vi) Phương pháp logic: Dựa trên cơ sở lý luận về kinh nghiệm của các nước được hệ thống hóa luận án phân tích thực trạng nguồn nhân lực nữ, ảnh hưởng của nguồn nhân lực nữ tới tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở MNPB từ đó rút ra những đánh giá cụ thể. Luận án đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển nguồn nhân lực nữ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở MNPB Việt Nam.
vii) Phương pháp điều tra xã hội học: Miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh rất rộng lớn, do đó, đề tài không thể điều tra hết các tỉnh, huyện mà đề tài chỉ tập trung vào hai huyện trên địa bàn là Huyện Mù Cang Chải (Tỉnh Yên Bái) - huyện miền núi vùng cao và  Huyện Phú Lương (Thái Nguyên) - huyện miền núi vùng thấp; Vì đây là hai huyện đại diện cho bức tranh phát triển nguồn nhân lực nữ ở miền núi phía Bắc : một huyện nguồn nhân lực nữ còn kém phát triển cả về thể lực và trí lực tỷ lệ nghèo đói cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, bất bình đẳng trong xã hội rõ nét, một huyện có sự phát triển nhân lực nữ khá hơn, thu nhập bình quân đầu người cao hơn, tỷ lệ nghèo đói thấp, bất bình đẳng trong xã hội được cải thiện.

Huyện Mù Cang Chải (Tỉnh Yên Bái) - huyện miền núi vùng cao. Đây là huyện có 90% dân số là người Mông, tỷ lệ đói nghèo trên 60%, tỷ lệ mù chữ khoảng 20% và tỷ lệ trẻ bỏ học 1,95% cao nhất miền núi phía Bắc. 

Huyện Phú Lương (Thái Nguyên) là một huyện miền núi vùng thấp có 9 dân tộc anh em chung sống; trong đó người Tày chiếm 21,1%, người Nùng chiếm 4,5%, người Sán Chay chiếm 8,5%, người Dao 4,4%, người Sán Dìu 3,29%. Ngoài ra còn có các dân tộc khác như Kinh, Thái, Hoa, H, Mông.. Đây là huyện có nhiều con em được đào tạo tại các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học và trên đại học. Ở đây kinh tế phát triển chủ yếu dựa trên sản xuất nông, lâm nghiệp như trồng chè và nghề mây tre đan, mành cọ, sản xuất gạch ngói, nuôi cá giống.... 

 Tại mỗi địa bàn nghiên cứu cụ thể, tác giả đã chọn một số mẫu nhất định đại diện để điều tra phục vụ cho nghiên cứu so sánh. Việc lựa chọn hai huyện nhìn chung không đại diện cho cả vùng, nhưng có thể tham khảo.
viii) Phương pháp thu thập số liệu:

Thu thập và phân tích các tài liệu bao gồm: Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài; Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê hàng năm của 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Niên giám thống kê  Quốc gia, tỉnh, huyện ở địa bàn nghiên cứu; Các báo cáo hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Báo cáo hàng năm của tỉnh, huyện năm 2000-2011 về kinh tế, xã hội.…..
Số liệu thứ cấp bao gồm những thông tin như: dân số; dân số trong độ tuổi lao động; lao động trong các ngành kinh tế; số lượng lao động nữ ở các địa phương, trình độ lao động nữ… được lấy từ số liệu nghiên cứu điều tra mức sống dân cư qui mô quốc gia VLSS kết hợp số liệu thống kê và các nguồn khác được sử dụng trong gian phù hợp với thời điểm nghiên cứu đề tài.

 Số liệu sơ cấp để phục vụ đề tài thực hiện trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2011, được thu thập thông qua các mẫu điều tra thực tế bằng bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp.


7. Những đóng góp mới của luận án
Là công trình nghiên cứu đầu tiên một cách hệ thống, toàn diện và sâu sắc vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ ở Miền núi phía Bắc, luận án có những đóng góp sau:

Một là, hệ thống hóa và phân tích các vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực nữ và phát triển nguồn nhân lực nữ, nội dung phát triển nguồn nhân lực nữ. Luận án đã làm rõ hơn về đặc điểm nguồn nhân lực nữ miền núi với nguồn nhân lực nữ nói chung. Luận án đã làm rõ những nhân tố cơ bản tác động đến phát triển nguồn nhân lực nữ. Quá trình phát triển nguồn nhân lực nữ chịu tác động 6 nhóm nhân tố trong đó nhân tố về giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng. 
Hai là, luận án đã đánh giá tầm quan trọng vai trò nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Đây là cơ sở để đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm tăng trưởng kinh tế ở Miền núi phía Bắc Việt Nam. 
Ba là, khi đi tìm hiểu kinh nghiệm của các nước khác luận án giới thiệu cách làm của bạn, để từ đó nhận xét, kết luận và rút ra bài học cho Việt Nam. Luận án tìm hiểu xem các nước giải quyết vấn đề đó như thế nào và mức độ thành công của họ đến đâu, để vận dụng vào thực tiễn ở Miền núi phía Bắc trong quá trình tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội và coi đây là những đóng góp có giá trị thực tiễn của luận án.

Bốn là, đánh giá được thực trạng nguồn nhân lực nữ, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình phát triển  nhân lực nữ Miền núi phía Bắc; 
Năm là, đánh giá ảnh hưởng của phát triển nguồn nhân lực nữ chủ yếu qua phát triển giáo dục đào tạo đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc. Luận án đã phân tích, nêu lên được những thành công, các mặt tồn tại của việc phát triển nguồn nhân lực nữ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội vùng này. Đây được coi là cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam.
Sáu là, từ những phân tích về thực trạng nguồn nhân lực nữ Miền núi phía Bắc, luận án đã đưa ra các quan điểm, định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong thời gian tới. Luận án góp phần nghiên cứu các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ của một vùng lãnh thổ; là việc xem xét phát triển nguồn nhân lực nữ của một vùng lãnh thổ đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của một quốc gia, sự quản lý tập trung thống nhất của một nhà nước. Luận án đề xuất bốn nhóm giải pháp chủ yếu mang tính toàn diện phát triển nguồn nhân lực nữ Miền núi phía Bắc Việt Nam. Các giải pháp trong luận án đều dựa trên cơ sở giải quyết các nguyên nhân của hạn chế trong phát triển hiện tại, phát huy những kết quả đạt được, tiếp thu những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới, kết hợp với quan điểm của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực nữ. Các nhóm giải pháp này có thể vận dụng hoặc làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nữ của miền núi phía Bắc.


8. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 3 chương.

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nguồn nhân lực nữ đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. 

 Chương II: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực nữ và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Miền núi phía Bắc Việt Nam 

Chương III. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở vùng Miền núi phía Bắc Việt Nam đến 2020.
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